
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-SNNPTNT Quảng Ngãi, ngày        tháng 02 năm 2025 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị về triển khai Kế hoạch số 

69/KH-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng 

hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2024, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2024 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP  

- Để triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành một số 

văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện như: Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện 

Chương trình, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình,....1. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo định hướng 

chung của tỉnh; Kiện toàn Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp 

huyện,... 

2. Công tác tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình OCOP 

- Ở tỉnh: Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình OCOP; Cơ 

quan thường trực Chương trình OCOP tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

                                           
1 Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 

về sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc thành lập Hội đồng, Tổ tư vấn hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi; Công 

văn số 1169/SNNPTNT-NTM ngày 25/3/2024 về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 2664/SNNPTNT-NTM ngày 

19/6/2024 về việc đôn đốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi; Công văn số 4383/SNNPTNT-NTM ngày 26/9/2024 về việc khẩn trương triển khai Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5375/SNNPTNT-NTM ngày 

18/11/2024 về việc khẩn trương tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và đề xuất cấp tỉnh đánh giá, phân 

hạng đối với các sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 4 -5 sao năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,... 
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thôn tỉnh; Cơ quan tham mưu giúp việc Chương trình OCOP giao Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh (Văn phòng nông thôn mới tỉnh) tổ chức triển khai thực 

hiện. 

- Ở cấp huyện: Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung của 

Chương trình OCOP thuộc nhiệm vụ của địa phương; Cơ quan tham mưu giúp việc 

Chương trình OCOP giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng 

Kinh tế. 

- Ở cấp xã (xã, phường, thị trấn): UBND cấp xã tổ chức triển khai thực 

hiện Chương trình OCOP và phân công 01 cán bộ phụ trách Chương trình NTM 

kiêm nhiệm Chương trình OCOP. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ quản 

lý, hướng dẫn triển khai Chương trình OCOP 

- Lồng ghép chuyên đề OCOP trong các lớp tập huấn cấp tỉnh, huyện nhằm 

cung cấp kiến thức liên quan trực tiếp đến chương trình OCOP, các bước triển khai 

trong chu trình OCOP thường niên và nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai chương 

trình; kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức thực hiện để hỗ trợ cho các địa phương, chủ 

thể trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, đảm bảo các tiêu chí theo Bộ 

tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; những điểm cần lưu ý trong triển 

khai chương trình OCOP và kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP của một 

số tỉnh. Qua đó nâng cao trình độ nguồn nhân lực các cấp quản lý, hướng dẫn triển 

khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. 

- Ngoài ra còn cử cán bộ quản lý và chủ thể tham gia lớp tập huấn chuyên 

sâu về khai thác và phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm OCOP 

tại thành phố Huế từ ngày 26-28/8/2024. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP 

a) Về xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP 

- Văn phòng nông thôn mới tỉnh in 3.590 cuốn “Sổ tay Hỏi đáp Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Nội dung 

cuốn sổ tay gồm 103 câu hỏi và trả lời nhằm giải quyết những vấn đề xung quanh 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và những cơ chế, chính sách ưu đãi 

của Nhà nước mà chủ thể OCOP cần nắm được về: vốn, tín dụng, chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, đào tạo nhân lực,… trên cơ sở cập nhật những 

văn bản, Quyết định, Nghị định, Thông tư mới nhất của Chính phủ, các Bộ, ban, 

ngành liên quan, đặc biệt là những văn bản, tài liệu về Chương trình “Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành cấp 

cho 173 xã, phường, thị trấn và 13 huyện, thị xã, thành phố giúp cho cán bộ, công 

chức triển khai chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và chủ thể nắm rõ về các 

nội dung, tiêu chí, quy trình đánh giá, phân hạng OCOP. 

- Sở Công Thương đã xây dựng Cẩm nang giới thiệu các mặt hàng có thế 

mạnh, uy tín của tỉnh Quảng Ngãi để giới thiệu, cung cấp cho doanh nghiệp nhập 
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khẩu; trong đó có các sản phẩm OCOP: Mạch nha của Công ty Cổ phần đường 

Quảng Ngãi; sản phẩm của HTX sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận; sản 

phẩm mo cau của Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ 

Phúc Thịnh; tảo xoắn HTX nông nghiệp công nghệ cao Vạn Tường; sản phẩm bò 

khô của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thu Ba; các sản phẩm từ tỏi Lý 

Sơn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Sinh; các sản phẩm tinh dầu 

quế, hàng thủ công mỹ nghệ từ quế của Công ty TNHH Hương quế Trà Bồng; mật 

mía HKD Miền Trung Xanh; sản phẩm của công ty TNHH nông lâm nghiệp TBT; 

nước mắm Mười Quý của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. Triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ 

nông sản thông qua hình thức tuyên truyền trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh. 

b) Về công tác tuyên truyền  

* Cấp  tỉnh:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng nông thôn mới tỉnh): 

Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên đề “Phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm 

chủ lực của địa phương” thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 24/9 - 26/9/2024 kết hợp với tập huấn 

tại hội trường và đi học tập thực tế tại Công ty TNHH MTV Muối SAHU (có các 

sản phẩm đạt OCOP 4 sao) và HTX Muối biển truyền thống và du lịch cộng đồng 

Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi với sự tham gia hơn 60 học viên là 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi; Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP đến 

với người tiêu dùng trên Trang thông tin điện tử về Chương trình OCOP trên địa 

tỉnh với tên miền là https://ocop.quangngai.gov.vn; tổ chức trưng bày, giới thiệu 

các sản phẩm đạt OCOP tỉnh Quảng Ngãi đến với người dân, tổ chức, cá nhân đến 

làm việc tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ngoài ra, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã thành lập các nhóm Zalo, Facebook 

OCOP Quảng Ngãi để thông tin, chia sẻ về Chương trình OCOP đến cán bộ quản 

lý các cấp và các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Công Thương tiếp tục duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh 

Quảng Ngãi (tại trang web https://quangngaitrade.gov.vn). Tính đến nay, Sàn đã 

hỗ trợ, giới thiệu được 870 sản phẩm/dịch vụ của hơn 370 doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh; trong đó bao gồm 173 sản phẩm OCOP, 79 sản phẩm 

công nghiệp nông thôn, sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền của tỉnh. 

* Cấp huyện:  

Các địa phương đã mở các lớp tập huấn về Chương trình OCOP/lồng ghép 

với các Chương trình khác tập huấn cho các chủ thể, cán bộ, công chức, viên chức 

tại cấp huyện, cấp xã; phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Quảng Ngãi, Trung tâm TT-VH-TT các huyện, thị xã, thành phố sản xuất và lồng 

ghép phát sóng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu rộng rãi 

Chương trình OCOP và các sản phẩm OCOP tại địa phương đến người tiêu dùng 

qua các phương tiện truyền thông, các hội chợ triển lãm, các hội nghị, các ngày lễ 

https://ocop.quangngai.gov.vn/
https://quangngaitrade.gov.vn/
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của huyện, tỉnh; một số địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền, khuyến 

khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương, của tỉnh 

Quảng Ngãi làm quà tặng cho đoàn viên công đoàn, người có công và người lao 

động,... dưới Combo sản phẩm OCOP; tham gia Liên hoan “Mỗi sản phẩm OCOP 

là một câu chuyện kể” và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn 

năm 2024 tại huyện Nghĩa Hành,... 

3. Về công tác quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP 

* Cấp tỉnh: 

- Sở Công Thương: là đơn vị đầu mối của tỉnh triển khai các hoạt động xúc 

tiến thương mại sản phẩm OCOP của tỉnh; hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu, bán 

sản phẩm OCOP do Sở Công Thương thực hiện 2 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện các hoạt động 

quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp 3. 

* Cấp huyện: 

- Các địa phương đã chủ động chỉ đạo các Phòng ban có liên quan và các 

chủ thể sản phẩm tham gia điểm trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương tại 

                                           
2 Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá giữa tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Nghệ An và 

các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ năm 2024 tại tỉnh Nghệ An, diễn ra từ ngày 23/10/2024 – 24/10/2024 đã kết nối 

thành công với 47 cặp doanh nghiệp đã ký biên bản hợp tác trao đổi, giao thương, kết nối sản phẩm giữa 03 tỉnh 

Nghệ An, Hà Tỉnh và Quảng Ngãi. Đến nay, đã có sản phẩm của 06 đơn vị tỉnh Quảng Ngãi, 05 đơn vị tỉnh Hà 

Tĩnh đã kết nối vào 10 hệ thống phân phối của tỉnh Nghệ An; 08 hội chợ triển lãm (trong đó: 02 Hội chợ triển lãm 

cấp tỉnh, 06 Hội chợ triển lãm cấp huyện) với 1.225 gian hàng tiêu chuẩn, với khoảng 685 lượt doanh nghiệp tham 

gia, thu hút 282.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, tổng doanh thu bán hàng ước đạt 36,45 tỷ đồng; vận động 

doanh nghiệp tham gia “Phiên chợ Tết Công đoàn năm 2024” do Liên Đoàn Lao động tỉnh tổ chức diễn ra từ ngày 

23-24/01/2024 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, với quy mô 27 gian hàng, thu hút được 18 đơn vị  tham 

gia bán hàng giảm giá từ 10-50%; tổ chức 02 đợt đưa hàng Việt về nông thôn tại Bình Sơn, thị xã Đức Phổ đã thu 

hút 74 lượt doanh nghiệp tham gia, 64 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan mua 

sắm, với tổng doanh thu bán hàng tại phiên chợ ước đạt khoảng 1,23 tỷ đồng. 

Sở Công Thương vận động, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại 

kết hợp chương trình bình ổn thị trường giá cả, tham gia các hoạt động kết nối cung cầu và Chương trình đưa hàng 

Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu kinh tế, khu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

2024 nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức 21 đợt  xúc tiến 

thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ hơn 210 lượt doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, kết nối tiêu thụ, giới thiệu, thông tin đến 

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh tham gia các đợt hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu tại các 

tỉnh, thành: thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Điện Biên, Phú Yên, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Kiên 

Giang, Kon Tum, Bình Định, Nghệ An;   
3 Đăng ký 13 đơn vị (chủ thể) tham gia “Chương trình chợ phiên OCOP năm 2024” trên nền tảng 

TikTok; 05 đơn vị (chủ thể) OCOP tiêu biểu của địa phương tham gia Chương trình “Hạt giống OCOP” giai đoạn 

2024-2025; 05 “Mô hình du lịch nông nghiệp của địa phương” để Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp 

phối hợp với TikTok Việt Nam hỗ trợ chủ thể xây dựng các video quảng bá trên mạng xã hội góp phần bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hoá truyền thống tại các địa phương, kết nối với các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước; hỗ trợ 

hỗ trợ 04 doanh nghiệp thuộc các địa phương: Huyện Lý Sơn, Trà Bồng, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi tham 

gia trưng bày, giới thiệu tại tuần lễ OCOP tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, số 875 đường Cách mạng tháng 8, 

Phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06 - 10/11/2024 với 36 sản phẩm gồm 23 sản phẩm OCOP 

(5 sản phẩm 4 sao và 18 sản phẩm 3 sao) và 13 sản phẩm đặc trưng. Tổng doanh thu kinh doanh tại Tuần lễ:  55,5 

triệu đồng; tỷ lệ (%) sản phẩm bán ra so với số lượng sản phẩm mang vào tham gia sự kiện: Đạt bình quân 40,25 

%; Chủ trì, phối hợp với các chủ thể OCOP Quảng Ngãi tham gia 02 gian hàng với 29 sản phẩm OCOP 3-4 sao và 

09 sản phẩm đặc trưng tại Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Quảng Nam 

năm 2024 diễn ra trong 04 ngày (28/8-31/8) tại Quảng Trường 24/3 thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua đợt 

hội chợ tổng doanh thu các chủ thể đạt khoảng 30 triệu đồng. 
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các buổi Hội thảo, Hội nghị, chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, các điểm 

trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm OCOP của tỉnh; Tổ chức các chương trình hội 

chợ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương tại các ngày lễ và các sự kiện lớn 

của địa phương. 

- Bên cạnh đó, việc kết nối tiêu thụ sản phẩm vào các siêu thị, hệ thống 

phân phối bán lẻ được các chủ thể quan tâm, nhất là việc đưa sản phẩm tham gia 

“Gian hàng trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử uy tín, như Lazada.vn, 

Shopee.vn,... Bên cạnh việc đưa những sản phẩm OCOP lên các sàn giao dịch điện 

tử, thời gian qua nhiều chủ thể cũng nỗ lực triển khai việc bán hàng trên các trang 

mạng như zalo, facebook, tiktok,... để có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.  

4. Kết quả thực hiện các mục tiêu chính của Kế hoạch Chương trình 

OCOP năm 2024 

- Có thêm 99 sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao gồm: 03 sản phẩm đạt OCOP 

4 sao, 96 sản phẩm OCOP 3 sao và nổi bật nhất trong năm 2024 có 02 sản phẩm 

có tiềm năng đạt OCOP 5 sao đề nghị cấp Trung ương đánh giá, phân hạng (kế 

hoạch giao 70 sản phẩm, đạt 141,42% kế hoạch);  

- Có 56 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP trong đó có: 06 Công ty (16 sản 

phẩm); 18 hợp tác xã (35 sản phẩm); 32 hộ kinh doanh/cơ sở sản xuất kinh doanh 

(48 sản phẩm). 

- Có 12/13 huyện, thị xã, thành phố có sản phẩm OCOP, riêng huyện Sơn 

Tịnh không có sản phẩm đạt OCOP năm 20244. 

- Có 03 sản phẩm của làng nghề/ngành nghề truyền thống đạt OCOP 

gồm: Túi xách thổ cẩm của Làng Teng huyện Ba Tơ đạt OCOP 4 sao; Nước mắm 

cốt thượng hạng Mười Quý huyện Bình Sơn đạt OCOP 3 sao;  Nước mắm cốt đặc 

biệt Mười Quý huyện Bình Sơn đạt OCOP 4 sao. 

- Các chủ thể tham gia Chương trình OCOP được đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực phát triển, sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm OCOP. 

- Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, 

kết nối cung cầu đã được các cơ quan giao nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 

mang lại hiệu quả cao. 

- Bên cạnh đó, phần lớn các sản phẩm OCOP tỉnh đã có mặt tại các cửa 

hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị như: Go, Coop mart, ... và một số sản phẩm OCOP 

đã bán trên sàn thương mại điện tử (shopee, Voso, post mart,...).  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Kết quả đạt được 

- Sau gần 6 (sáu) năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo ra những chuyển 

biến mới, đồng bộ trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn 

                                           
4 Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh về kết quả thực hiện Chương 

trình OCOP năm 2024 và đăng ký sản phẩm Chương trình OCOP năm 2025. 
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và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua chương trình 

OCOP, các sản phẩm đã có nhiều thay đổi về chất lượng, bao bì nhãn mác, bộ 

nhận diện thương hiệu, quy mô sản xuất, thị trường bán sản phẩm trước đây chủ 

yếu là trong huyện, xã và bán cho các thương lái nhưng nay đã được mở rộng, đưa 

vào đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước. Sản phẩm OCOP tỉnh Quảng 

Ngãi không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà nó còn gắn liền với đời sống, 

bản sắc, văn hoá con người nơi đây, định hướng mỗi sản phẩm là một câu chuyện 

kể để tạo được niềm tin của khách hàng về sản phẩm OCOP. 

- Luỹ kế: Tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 260 sản phẩm 

OCOP gồm5: 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 16 sản phẩm 4 sao và 242 sản phẩm 3 

sao; có 150 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP gồm: 23 doanh nghiệp, 42 hợp tác xã 

và 85 cơ sở/hộ sản xuất kinh doanh; có 13/13 huyện, thị xã, thành phố đều có sản 

phẩm OCOP; có 96/145 xã có sản phẩm OCOP; có 173/260 sản phẩm được bán 

trên sàn thương mại điện tử (shopee, Voso, post mart,...); xây dựng được 20 điểm 

giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Nhà nước hỗ trợ 06 điểm; xã hội hóa 100% 14 

điểm). 

2. Thuận lợi, khó khăn vướng mắc và tồn tại  

a) Thuận lợi 

- Chương trình OCOP đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhận dân và sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng với 

sự hướng dẫn triển khai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, 

ngành, địa phương nên Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh được 

triển khai thuận lợi.  

- Các sản phẩm OCOP được công nhận là sản phẩm OCOP đã có bước tiến 

về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, 

nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh đã 

thấy được lợi ích của Chương trình OCOP nên rất hăng hái tham gia nên các sản 

phẩm tham gia Chương trình OCOP có chiều hướng tăng lên. 

b) Khó khăn vướng mắc và tồn tại  

- Các cấp, các ngành có nhiều chính sách hỗ trợ trong công tác xúc tiến 

thương mại sản phẩm OCOP (Hỗ trợ 100% hoặc 50% chi phí gian hàng tham gia 

các Hội chợ, triển lãm,...). Tuy nhiên, chủ thể không tham gia vì vậy sản phẩm sau 

khi công nhận OCOP chưa được thị trường tiêu thụ biết đến. 

- Mặc dù thời gian qua đã có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia 

Chương trình OCOP. Tuy nhiên, quy mô, năng lực quản trị các tổ chức kinh tế 

tham gia Chương trình còn nhỏ và yếu, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường và 

phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản 

                                           
5 Nhóm thực phẩm: 217 sản phẩm; Nhóm đồ uống: 11 sản phẩm; Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược 

liệu: 19 sản phẩm; Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ: 11 sản phẩm; Nhóm sinh vật cảnh: 02 sản phẩm; Dịch vụ du lịch 

cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch: 0 sản phẩm 
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xuất, chế biến sản phẩm còn hạn chế. Bên cạnh đó một số sản phẩm hết hạn giấy 

chứng nhận OCOP không tham gia đánh giá, phân hạng lại do sự cạnh tranh khốc 

liệt về giá cả, chất lượng sản phẩm so với các sản phẩm khác cùng chủng loại trên 

thị trường6. 

- Còn nhiều chủ thể chưa đầu tư, mạnh dạn bán sản phẩm trên các sàn 

thương mại điện tử, mạng xã hội (zalo, facebook,...) và trên các nền tảng ứng dụng 

khác. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Một là, các địa phương Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP 

phù hợp với lợi thế của địa phương về các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền 

thống, dịch vụ du lịch nông thôn gắn với mục tiêu hướng tới đánh giá, công nhận 

sản phẩm OCOP đảm bảo đúng bản chất, giá trị văn hóa. 

Hai là, tiếp tục đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về giá trị, lợi 

ích việc phát triển sản phẩm OCOP, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng về 

mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Chương trình OCOP; tổ chức hoạt động quảng 

bá, nâng cao hình ảnh, thương hiệu sản phẩm OCOP, đồng thời khuyến khích sử 

dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng trong các sự kiện du lịch đặc sắc của địa 

phương,... 

Ba là, tổ chức triển khai Chu trình OCOP linh hoạt, phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương: Ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm chế 

biến, chế biến sâu, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế, tiềm năng của địa 

phương còn đối với các sản phẩm đã được công nhận OCOP tập trung vào hoạt 

động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể phát triển thị trường, kênh phân phối 

sản phẩm OCOP. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2025 

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

Đưa Chương trình OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế 

trọng tâm ở khu vực nông thôn (kể cả đô thị) của tỉnh Quảng Ngãi trong tiến trình 

thực hiện xây dựng thành công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và 

phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát 

Phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân 

dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” 

trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

                                           
6 Có 23 sản phẩm hết hạn không tham gia đánh giá, phân hạng lại. 
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Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; hạn chế nông dân 

di cư ra thành phố, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông 

thôn tỉnh Quảng Ngãi bền vững. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Củng cố, phát triển sản phẩm đã có (nâng cấp, nâng hạng), phát triển mới 

(tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi sản phẩm chủ 

lực cấp huyện, tỉnh, quốc gia và các sản phẩm thế mạnh khác). Phấn đấu có thêm 

80-90 sản phẩm đạt OCOP từ 3-5 sao (trong đó 4-6 sản phẩm được UBND tỉnh 

cấp giấy Chứng nhận đạt OCOP 4 sao, có 01- 02 sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 

5 sao cấp Trung ương). 

- Duy trì Chu trình OCOP thường niên; tăng cường các hoạt động xúc tiến 

thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ các điểm giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ nhà nước trong 

hệ thống OCOP (tỉnh, huyện, xã) và lãnh đạo các tổ chức kinh tế tham gia chương 

trình OCOP; đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong nông thôn thông qua 

chương trình OCOP. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Các Sở, ban, ngành và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục 

hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách về hỗ trợ phát triển 

sản phẩm khu vực nông thôn đã được UBND tỉnh ban hành như: hỗ trợ phát triển 

làng nghề, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất và tiêu thụ nông sản,...  

2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

- Thực hiện các lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 

của Chương trình OCOP, xem Chương trình là chìa khóa giúp khơi dậy tiềm năng 

sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn. Thường xuyên cập 

nhật đưa tin, bài, hình ảnh về các hoạt động Chương trình OCOP của Trung ương 

và địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về các nội dung của chương 

trình OCOP cho cán bộ các cấp, chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và 

cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; chú trọng hướng dẫn triển khai lập phương 

án sản xuất kinh doanh, tập huấn bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; 

công tác quản lý chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị,... 

3. Triển khai Chu trình OCOP 

- Hướng dẫn các địa phương tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai 

Chu trình OCOP đến các xã (phường, thị trấn), cơ sở sản xuất để đăng ký ý tưởng 

sản phẩm tham gia. 
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- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 

4. Phát triển sản phẩm 

- Rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm 

đã tham gia đánh giá, xếp hạng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn OCOP (từ 1 sao đến 2 

sao) để phát triển, nâng cấp sản phẩm tham gia đánh giá các lần tiếp theo. 

- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (từ 3 sao trở lên), 

trong đó tập trung đánh giá chuỗi giá trị của các sản phẩm để có các biện pháp hỗ 

trợ theo chuỗi, khâu sản xuất. 

- Ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống, có lợi thế của từng địa 

phương, bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có tiềm 

năng. 

- Kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phát triển các 

sản phẩm văn hóa du lịch gắn với làng nghề truyền thống nông thôn, du lịch sinh 

thái đối với các địa phương có tiềm năng du lịch. 

5. Phát triển tổ chức kinh tế 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập mới các tổ chức kinh tế sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm OCOP. 

- Xác định các tổ chức kinh tế trọng tâm, tích cực hỗ trợ hiệu quả cho phát 

triển sản xuất: cơ sở hạ tầng ngoài cánh đồng, trang trại (thủy lợi, giao thông, 

điện,.), tín dụng thương mại, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ,... 

6. Nâng cao chất lượng đánh giá, phân hạng OCOP cấp huyện 

- Kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP cấp huyện đảm bảo thành 

phần theo đúng quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP tại địa phương đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, số lượng 

sản phẩm đạt chuẩn OCOP gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm OCOP. 

7. Hoạt động xúc tiến thương mại 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tham gia hội chợ xúc tiến 

thương mại trong và ngoài tỉnh. Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP với các siêu thị, 

trung tâm thương mại, tạo chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho người sản 

xuất; đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử,... 

- Xây dựng kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

của ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép các hoạt động hỗ trợ tổ chức 

thực hiện Chương trình OCOP góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm 

truyền thống, đặc sản của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 

người dân trên địa bàn. 
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2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Bộ máy chỉ đạo, điều hành và giao nhiệm vụ 

tham mưu, giúp việc Chương trình OCOP tại cấp huyện; Ban hành Kế hoạch cụ 

thể triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2025 ở cấp huyện; tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông; tăng cường công tác đào tạo, 

tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn chủ thể thực hiện; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục, hoàn thiện sản phẩm; chú trọng nâng cấp sản phẩm hiện có, không chạy 

theo số lượng, sản xuất phải lấy thị trường làm mục tiêu phát triển; Tổ chức đánh 

giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg 

ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trưởng chỉ đạo cơ quan tham mưu, 

giúp việc Chương trình OCOP khẩn trương thực hiện các nội dung chưa triển khai 

trong năm 2024 và sớm có giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP 

năm 2025 (trường hợp kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 làm ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu phấn đấu của huyện thì cần làm rõ trách nhiệm đối với tổ 

chức, cá nhân tham mưu thực hiện Chương trình OCOP). 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương,  

  Y tế, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

  Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng 

  và thị trường nông sản; 

- Phòng KH-TC Sở, VP Sở; 

- Lưu: VT, NTM, Duẩn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 



 

Phụ lục: DANH SÁCH 99 SẢN PHẨM ĐẠT OCOP NĂM 2024 TỈNH QUẢNG NGÃI  

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNNPTNT ngày       /02/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

Tổng cộng: 99 sản phẩm   56         

I 
TP Quảng Ngãi (12 sản 

phẩm) 
7     12   

1 Rau diếp cá 
Thực 

phẩm 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tịnh 

Châu 

Đặng Hoàng Sơn 

0978385394 
Xã Tịnh Châu 

3* 

(12/2024) 

6328/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

2 

Yến hũ chưng vị 

đông trùng hạ thảo 

Culaore 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Yến sào Cù Lao 

Ré 

Phan Thanh Tùng 

0934981179 

culaore.com.vn 

Số 38 đường Chu 

Văn An, 

 phường Nghĩa Lộ 

3* 

(12/2024) 

6328/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi  

3 
Yến hũ chưng vị 

gừng Culaore  

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6328/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

4 
Yến hũ chưng đủ vị 

Culaore 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6328/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

5 
Kẹo gương Phước 

Yến 

Thực 

phẩm 

Cơ sở sản xuất 

kinh doanh 

Thương mại 

thực phẩm đặc 

sản Phước Yến 

Ngô Thị Thu Hoa 

0914020781 

Số 267 đường 

Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Phú 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi  
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

6 
Chả cá chiên cô 

Sang 

Thực 

phẩm Hộ kinh doanh 

chả cá Lý Sơn 

cô Sang 

Đặng Thị Sang 

0985171722 

Thôn An Kỳ, xã 

Tịnh Kỳ 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

7 
Chả cá đỏ củ cô 

Sang  

Thực 

phẩm 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

8 
Yến tinh chế sợi 

Hân Lê 

Thực 

phẩm 
Hộ kinh doanh 

yến sào Hân Lê 

Lê Thị Tố Hân 

0979156223 

Thôn Phổ Trung, 

xã Nghĩa An 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

9 
Yến sào siêu sợi 

Hân Lê 

Thực 

phẩm 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

10 
Nước chấm Phước 

An 

Thực 

phẩm 
Hộ kinh doanh 

Lê Tấn Mỹ 

Lê Tấn Mỹ 

0388958343 

Thôn Hiền 

Lương, xã Nghĩa 

Hà 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

11 
Nước mắm Phước 

An 

Thực 

phẩm 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

12 Mứt quê má Thủy 
Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Mứt thảo dược 

Sung Tích 

Huỳnh Thị Thu 

Vân 

0869313153 

Thôn Tăng Long, 

xã Tịnh Long 

3* 

(7/2024) 

2808/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 của UBND 

TP Quảng Ngãi 

II Huyện Mộ Đức (16 sản phẩm) 7     16   

13 Bánh mè ngọt 
Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Diệp Hằng 

Phạm Thị Hằng 

0933621698 

Thôn Văn Hà, xã 

Đức Phong 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

14 Bánh mè mặn 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

15 Bánh mè ngọt 
Thực 

phẩm 
Hộ kinh doanh 

Huy Ny 

Hoàng Minh 

Cường 

0392094632 

KDC34, thôn Văn 

Hà, xã Đức Phong 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

16 Bánh mè mặn 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

17 Khô sợi bào ngư 
Thực 

phẩm 

Hợp tác xã sản 

xuất và  

kinh doanh nấm 

Đức Nhuận 

Lê Giang Phong 

0915413567 

Thôn 4, xã Đức 

Nhuận 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

18 
Bột nêm nấm bào 

ngư 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

19 
Nấm đông trùng hạ 

thảo  

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND huyện 

Mộ Đức  ngày 

31/12/2024 

20 
Trà linh chi đông 

trùng hạ thảo 
  

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

21 Cao linh chi 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

22 Trà linh chi túi lọc 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

23 
Dầu gội Bưởi 

BOBOON 

Dược 

liệu và 

sản 

phẩm từ 

dược 

liệu 
Công ty TNHH 

MTV Trịnh Trần 

Gia 

Trần Thị Ngọc 

Cẩm 

0934858834 

Thôn 7, xã Đức 

Nhuận 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

24 

Xịt tinh dầu bưởi 

hương nhu 

BOBOON 

Dược 

liệu và 

sản 

phẩm từ 

dược 

liệu 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

25 
Chanh muối Ngọc 

Khánh Trang 

Thực 

phẩm 
Hộ Kinh doanh  

Ngọc Khánh 

Trang 

Mai Thị Hồng 

Nguyên 

0974730468 

Thôn Phước 

Thuận, xã Đức 

Phú 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

26 
Chánh tươi Ngọc 

Khánh Trang 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

27 
Xúc xích tươi Thuỳ 

Đại 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh  

xúc xích tươi 

Thuỳ Đại 

Lê Thị Diễm Thuỳ 

0327194721 

Thôn Đạm Thuỷ 

Nam, xã Đức 

Minh 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

28 Ổi Minh Hiển 
Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Minh Hiển 

Phạm Thị Ngọc 

Biểu 

0984287270 

Thôn 7, xã Đức 

Tân 

3* 

(12/2024) 

425/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Mộ Đức   

III Thị xã Đức Phổ (6 sản phẩm) 5     6   

29 Bánh Tinh bột nghệ 
Thực 

phẩm 

Hợp tác xã sản 

xuất và kinh 

doanh hàng 

nông sản Bốn 

Vân 

Huỳnh Ngọc Khá 

0985342457 

100 Nguyễn Du, 

TDP 3, Phường 

Nguyễn Nghiêm 

3* 

(12/2024) 

4641/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ  

30 Cơm rang 
Thực 

phẩm 

Hộ Kinh doanh 

Bếp Mộc 

Đỗ Thị Tuyết Hà 

0977977167 

564 Nguyễn 

Nghiêm, tổ dân 

phố 2, phường 

Nguyễn Nghiêm 

3* 

(12/2024) 

4641/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ 

31 Nấm bào ngư (xám) 
Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Trại nấm Kiên 

Kha 

Hồ Thị Lên 

0334218654 

Tổ dân phố Bàn 

An, phường Phổ 

Quang 

3* 

(12/2024) 

4641/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

32 Chả bò 2 Miền 
Thực 

phẩm 
Hộ kinh doanh 

Hai Miền 

Phạm Miền 

0979341674 

Tổ dân phố An 

Trường, phường, 

Phổ Ninh 

3* 

(12/2024) 

4641/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ 

33 Chả heo 2 Miền 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

4641/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ 

34 Khô gà 
Thực 

phẩm 

Công ty TNHH 

SX TM NANI 

Trần Quốc Việt 

0912586038 

Thôn Hội An 2, 

xã Phổ An 

3* 

(12/2024) 

4641/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ 

IV 
Huyện Tư Nghĩa (14 sản 

phẩm) 
7     14   

35 
Cao mật mía Atiso 

Miền Xanh 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Miền Trung 

Xanh  

Đoàn Đức Uy 

0977.406640 

Thôn Mỹ Thạnh 

Nam xã Nghĩa 

Thuận 

3* 

(8/2024) 

4465/QĐ-UBND ngày 

09/8/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa  

36 
Cao mật mía Hà thủ 

ô Miền Xanh 

Thực 

phẩm 

3* 

(8/2024) 

4465/QĐ-UBND ngày 

09/8/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

37 
Mật mía Miền 

Xanh 

Thực 

phẩm 
3*(8/2024) 

4465/QĐ-UBND ngày 

09/8/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

38 
Nấm bào ngư xám 

tươi 

Thực 

phẩm 

HTXNN Công 

nghệ cao An 

Phát 

Ngô Thị Yến Nhi 

0918261361 

Thôn An Hội bắc 

3, xã Nghĩa Kỳ 

3* 

(12/2024) 

4465/QĐ-UBND ngày 

09/8/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

39 
Nấm linh chi sấy 

khô 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6554/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa  

40 Cây Mai Tình 
Hoa, cây 

cảnh 

Hộ kinh doanh 

Huỳnh Phận 

Huỳnh Phận 

0973.691156 

Thôn Hòa Bình, 

xã Nghĩa Hòa 

3* 

(12/2024) 

6554/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

41 
Bánh tráng nhúng 

mè Hai Cô Gái 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Hai Cô Gái 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung 

0986801589 

Thôn La Châu, xã 

Nghĩa Trung 

3* 

(12/2024) 

6554/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

42 
Bộ sản phẩm Yến 

sào Quý Thịnh 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Yến sào Quý 

Thịnh Quảng 

Nghĩa 

Nguyễn Văn Quý 

0979775239 

Tổ dân phố 4,  

TT La Hà 

3* 

(8/2024) 

4465/QĐ-UBND ngày 

09/8/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa  

43 
Yến chưng Đông 

trùng hạ thảo 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6718/QĐ-UBND ngày 

24/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa  

44 Yến chưng hạt chia 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6718/QĐ-UBND ngày 

24/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

45 
Yến chưng đường 

phèn 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6718/QĐ-UBND ngày 

24/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

46 
Bánh nổ rang Trà 

My 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Bích Thuỷ  

Võ Thị Bích Thuỷ 

0358380414 

Thôn Điền Trang, 

xã Nghĩa Trung 

3* 

(12/2024) 

6554/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

47 Rau dền 3 màu 
Thực 

phẩm 
HTXNN rau 

sạch Mầm Việt 

Nguyễn Tấn Phụng 

0984396969 

Thôn Hòa Tân, xã 

Nghĩa Hòa 

3* 

(12/2024) 

6554/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

48 Rau cải 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

6554/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024 của UBND 

huyện Tư Nghĩa 

V 
Huyện Nghĩa Hành (9 sản 

phẩm) 
6     9   

49 
Chuối Ngự Nghĩa 

Hành 

Thực 

phẩm 

Hợp tác xã nông 

nghiệp 

 Hành Tín Đông 

Trương Lưu 

0763786827 

Xã Hành Tín 

Đông 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

50 Bưởi da xanh 
Thực 

phẩm 

Hợp tác xã 

 nông nghiệp 

Hành Nhân 

Nguyễn Văn Đóa 

0985524739 
Xã Hành Nhân 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

51 Chôm chôm 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

52 Sầu riêng 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

53 
Thịt bò khô Bà 

Năm  

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

cơ sở Bà Năm 

Nguyễn Thị  

Thúy Hà 

0917514574 

Hẻm 725 Võ 

Nguyên Giáp, 

TDP Phú Vinh 

Đông, thị trấn 

Chợ Chùa 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

54 Xúc xích Bảo Thoa  
Thực 

phẩm Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Bảo 

Thoa 

Nguyễn Thị Bảo 

Thoa 

0912172194 

Thôn Phú Lâm 

Tây, xã Hành 

Thiện 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

55 Chả lụa Bảo Thoa  
Thực 

phẩm 

Thôn Phú Lâm 

Tây, xã Hành 

Thiện 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

56 
Nấm bào ngư xám 

HT  

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

trại nấm hữu cơ 

HT 

Nguyễn Thị Hoàng 

Thơ 

0911404152 

Thôn Tình Phú 

Bắc, xã Hành 

Minh 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành 

57 Rượu nếp Baau Dia  
Đồ uống 

có cồn 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Kiều Hoanh 

Nguyễn Thị Kiều 

Hoanh 

0945043510 

Thôn Tân Lập, xã 

Hành Nhân 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND 

huyện Nghĩa Hành  

VI Huyện Bình Sơn (7 sản phẩm) 6     7   

58 Nén Bình Phú 
Thực 

phẩm 

HTX Dịch vụ 

Nông nghiệp xã 

Bình Phú 

Nguyễn Thị  

Kiều Hoa 

0917302017 

Thôn Phú Nhiêu 

2, xã Bình Tân 

Phú 

3* 

(7/2024) 

1454/QĐ-UBND ngày 

02/7/2024 của UBND 

huyện Bình Sơn 

59 
Cơm chiên mắm 

hành Như ý 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn 

Phú Kinh 

Nguyễn 

Phú Kinh 

0374282354 

Thôn An Điềm 2, 

xã Bình Chương, 

3* 

(12/2024) 

2785/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Bình Sơn 

60 
Hủ Yến tinh chế tự 

chưng 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Lê Thị Kim Ánh 

Lê Thị  

Kim Ánh 

0948 419 580 

Thôn Trung An, 

xã Bình Thạnh 

3* 

(12/2024) 

2785/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Bình Sơn 

61 
Bánh tráng gạo 

Kim Ngọc  

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Võ Minh Công 

Võ Minh Công 

0903417634 

 – 0937830460 

Thôn An Khương, 

xã Bình An, 

3* 

(12/2024) 

2785/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Bình Sơn 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

62 
Ốc nhồi ống nứa 

Hoàng Lê 

Thực 

phẩm 

Hợp tác xã nông 

nghiệp vànuôi 

trồng thủy sản 

Hoàng Lê 

Lê Tấn Hoàng 

0789479558 

Thôn Phước An, 

xã Bình Khương 

3* 

(12/2024) 

2785/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Bình Sơn  

63 

Nước mắm cốt 

thượng hạng Mười 

Quý 

Thực 

phẩm 
Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

Thương mại và 

Dịch vụ Mười 

Quý 

Đào Trọng Mười 

0917302017 

Thôn Vĩnh Trà, xã 

Bình Thạnh  

3* 

(7/2024) 

1454/QĐ-UBND ngày 

02/7/2024 của UBND 

huyện Bình Sơn  

64 
Nước mắm cốt đặc 

biệt Muời Quý 

Thực 

phẩm 
4* 

(12/2024) 

838/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

tỉnh  

VII Huyện Sơn Hà (9 sản phẩm) 6     9   

65 
Muối ớt xiêm xiêm 

SoHa 

Thực 

phẩm 

HTX NN sạch 

Sơn Hà 

Phạm Đình Nghĩa 

0911212170 

Tổ dân phố Gò 

Dép,  

Thị trấn Di Lăng 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

66 Gà kiến SoHa 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

67 Gà đen S 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

68 Mắm cá niên Soha 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

69 
Dê núi Đình 

Khương 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Tạ Đình Khương 

 Tạ Đình Khương 

0983819136 

Thôn Làng Rin, 

xã Sơn Trung 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

70 Ổi Ngọc Lan 
Thực 

phẩm 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp hữu cơ 

Ngọc Lan 

Nguyễn Thị Hạnh 

0814666152 

Xóm Suối,  

xã Sơn Trung 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

71 
Cá lăng cắt lát 

Trung Mân 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh                

Trung Mân 

Phạm Thị Mân 

0983311172 

Thôn Nước Tang, 

xã Sơn Bao 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

72 
Chổi đót Đào 

Hoàng 

Thủ 

công mỹ 

nghệ gia 

dụng 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và dịch 

vụ Sơn Ba 

Nguyễn Tấn Hiệp 

0941634540 

Thôn Làng Ranh, 

xã Sơn Ba 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà 

73 
Dầu phụng Sơn 

Linh 

Thực 

phẩm 

Hợp tác xã Dịch 

vụ Nông lâm 

nghiệp Sơn Linh 

Nguyễn Tuyên 

0942817254 

Thôn Làng Ghè, 

Xã Sơn Linh 

3* 

(12/2024) 

269/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Hà  

VIII 
Huyện Trà Bồng (5 sản 

phẩm) 
4     5   

74 
Bồ kết xông nhà 

thiên nhiên 

Dược 

liệu và 

sản 

phẩm từ 

dược 

liệu 

Công ty TNHH 

Wecay 

Đặng Thành Công 

091 6525 237 
Xã Trà Bình 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Trà Bồng 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

75 
Trà đông trùng thảo 

mộc 

Thực 

phẩm Hộ kinh doanh 

đông trùng hạ 

thảo núi Cà Đam 

Ao Thị Như Ý 

039661901 

Khu dân cư 3, tổ 

dân phố 2 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Trà Bồng 

76 
Nước đông trùng 

hạt sen 

Đồ uống 

không có 

cồn 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Trà Bồng 

77 
Gà kiến ủ muối Trà 

Bồng 

Thực 

phẩm 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp TM và 

DV tổng hợp xã 

Trà Bình 

Lê Văn Biên 

0976576974 

Thôn Bình Tân, 

xã Trà Bình 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Trà Bồng 

78 Nấm mối đen 
Thực 

phẩm 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Công 

nghệ cao Trà 

Bồng 

Đặng Vỹ Thuyên 

0971815281 

Thôn Trà Lạc, xã 

Trà Lâm 

3* 

(12/2024) 

4612/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Trà Bồng  

IX Huyện Lý Sơn  (10 sản phẩm) 2     10   

79 Tỏi Lý Sơn Dori 
Thực 

phẩm 

Công ty cổ phần 

Dori 

Phạm Văn Công 

0974658828 
Huyện Lý Sơn 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

80 Bột tỏi Lý Sơn Dori 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

81 
Tỏi đen Lý Sơn 

Dori 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

82 
Hành tím Lý Sơn 

Dori 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

83 
Tỏi Lý Sơn ngâm 

mật ong 

Thực 

phẩm 
4*(12/2024) 

838/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

tỉnh  

84 Tỏi đen Lý Sơn 
Thực 

phẩm 

Công ty TNHH 

khoan học và 

công nghệ Nông 

Tín 

Nguyễn Văn Tấn 

0905232718 

0905576755 

Huyện Lý Sơn 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

85 Paste tỏi Lý Sơn 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

86 
Rượu tỏi đen Lý 

Sơn 

Đồ uống 

có cồn 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

87 
Nước uống tỏi đen 

mật ong 

Đồ uống 

không 

cồn 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 

88 
Bột tỏi Lý Sơn sấy 

lạnh 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

1331/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024 của UBND 

huyện Lý Sơn 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

X Huyện Ba Tơ (4 sản phẩm) 4     4   

89 
Bắp chuối hàng 

nờm 

Thực 

phẩm 

Hợp tác xã Dịch 

vụ nông lâm 

thủy sản Trường 

An 

Võ Văn Vinh 

0911346080 

Thôn Trường An, 

xã Ba Động 

3* 

(12/2024) 

201/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Ba Tơ 

90 
Túi xách thổ cẩm Y 

Hoà 

Thủ 

công mỹ 

nghệ 

trang trí 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Y Hòa 

Phạm Thị Y Hoà 

0966648775 

Thôn Làng Teng, 

xã Ba Thành 
4* 

(12/2024) 

838/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

tỉnh  

91 
Cá kho quyẹt Bà 

Quyên 

Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Huỳnh Thị Lệ 

Quyên 

Huỳnh Thị Lệ 

Quyên 

0914540406 

Thị trấn Ba tơ, 

huyện Ba Tơ 

3* 

(12/2024) 

201/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Ba Tơ 

92 Măng vót ớt xiêm 
Thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Vũ Đức Thắng 

Vũ Đức Thắng 

0978817650 

Thôn Giá Vực, xã 

Ba Vì 

3* 

(12/2024) 

201/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Ba Tơ  

XI 
Huyện Minh Long (2 sản 

phẩm) 
1     2   

93 Rượu men lá ĐK 
Đồ uống 

có cồn 
HTX Nông lâm 

nghiệp Đoàn Kết 

Phạm Thị Như Ý 

0869789248 

Thôn Mai Lãnh 

Hữu, Xã Long 

Mai 

3* 

(12/2024) 

1795/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Minh Long 

94 Tinh dầu ĐK Tinh dầu 
3* 

(12/2024) 

1795/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Minh Long 
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TT Tên sản phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện 

pháp luật của đơn 

vị 

Địa chỉ/cơ 

sở/email 

Đạt hạng 

sao 
Số QĐ ban hành 

XII Huyện Sơn Tây (5 sản phẩm) 1     5   

95 
Chuối sấy dẻo 

SOBU 

Thực 

phẩm 

HTX Sản xuất 

nông lâm nghiệp 

và Thương mại 

dịch vụ 

Sơn Bua 

Lê Thị Ánh 

0961201182 

Thôn Huy Em,  

xã Sơn Mùa 

3* 

(12/2024) 

2721/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Tây 

96 Mật chuối SOBU 
Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

2721/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Tây 

97 
Măng vót Sơn Tây 

sấy khô 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

2721/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Tây 

98 
Măng vót Sơn Tây 

muối chua 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

2721/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Tây 

99 
Măng vót Sơn Tây 

dầm tỏi ớt 

Thực 

phẩm 

3* 

(12/2024) 

2721/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND 

huyện Sơn Tây  

XIII Huyện Sơn Tịnh: Không có sản phẩm đạt OCOP năm 2024 
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